	
	
	 LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN

	1.
	Tên học phần
	: MÁY ĐIỆN

	2.
	Mã học phần
	: DDT 110

	3.
	Số tín chỉ
	: 4 (4, 0, 8)

	4.
	Trình độ
	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

	5.
	Phân bố thời gian
	
	

	
	-
	Lên lớp
	: 60 tiết

	
	-
	Thực tập phòng thí nghiệm
	:
	0 tiết

	
	-
	Thực hành
	:
	0 tiết

	
	-
	Tự học
	: 120 tiết

	6.
	Điều kiện tiên quyết
	: Khí cụ điện và Máy điện

	7.
	Mục tiêu của học phần
	:
	


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải

· Trình bày được công dụng, chế độ làm việc, đặc tính vận hành của các loại máy điện.
· Phân biệt và vẽ được sơ đồ khai triển bộ dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều và máy điện một chiều.

· Hiểu được nguyên lý hoạt động và ứng dụng của máy điện đặc biệt.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Nghiên cứu chế độ làm việc, các đặc tính của các loại máy điện thông dụng và máy điện đặc biệt… 
· Nghiên cứu vẽ được sơ đồ khai triển bộ dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều và máy điện một chiều.

· Nêu phạm vi ứng dụng các loại máy điện thông dụng và máy điện đặc biệt… 
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

9. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính 
· Tài liệu tham khảo 
[1]. Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy Điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008. 

[2]. Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công Nghệ Chế Tạo và Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện I,II – NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM 2010.
[3]. Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy Điện I,II – NXB Giáo Dục 2005
[4]. Vũ Gia Hanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáu, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà – Máy Điện I,II – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2003.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

· Dự lớp:lí thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm 

· Tiểu luận: (có) hoặc (không) 

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú
	

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	
	

	1
	Chương 1: Máy biến áp
	14
	14
	
	28
	
	

	2
	Chương 2: Máy điện không đồng bộ
	18
	18
	
	36
	
	

	3
	Chương 3: Máy điện đồng bộ
	12
	12
	
	24
	
	

	4
	Chương 4: Máy điện một chiều
	16
	16
	
	32
	
	

	
	Tổng
	60
	60
	
	120
	
	


Ghi chú: Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Máy biến áp
1.1 Cực tính của cuộn dây máy biến áp
1.2 Mạch điện thay thế máy biến áp
1.3 Xác định các thông số máy biến áp bằng thí nghiệm 

1.4 Các kiểu nối máy biến áp trong mạch điện ba pha 

1.5 Máy biến áp có trở kháng cao 

Chương 2: Máy điện không đồng bộ
2.1 Mạch điện thay thế động cơ không đồng bộ. 

2.2 Các chế độ làm việc và giản đồ năng lượng máy điện không đồng bộ. 

2.3 Các đường đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ 

2.4 Máy phát điện không đồng bộ
2.5 Máy điện không đồng bộ đặc biệt
2.6 Dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều
Chương 3: Máy điện đồng bộ
3.1  Phản ứng phần ứng trong máy điện đồng bộ. 

3.2  Quá trình cân bằng năng lượng trong máy điện đồng bộ  

3.3  Đặc tính góc và điều chỉnh công suất của máy phát đồng bộ
3.4  Điều chỉnh công suất phản kháng của động cơ điện đồng bộ
3.5  Máy điện đồng bộ đặc biệt 

Chương 4: Máy điện một chiều
4.1  Dây quấn phần ứng máy điện một chiều
4.2  Máy phát điện một chiều 

4.3  Động cơ điện một chiều 

4.4  Máy điện một chiều đặc biệt
14. Phê duyệt 


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử
